
 
 

  BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /PAS-HCQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026 
 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà sản xuất, cung cấp hàng hóa tại Việt Nam 

 

Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh có nhu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ 

văn phòng phẩm, vật tư văn phòng phục vụ các hoạt động trong Khoa phòng chuyên môn. 

Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá đến Viện để được xem xét với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Tuyết 

– Nhân viên Phòng Hành chính Quản trị. Điện thoại số 0932168769. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh - 167 Pasteur, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nhận qua email: tuyetnt@pasteurhcm.edu.vn 

- Nhận qua Fax: không  

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành  đến 16h00 ngày 06 tháng 7 năm 

2026 . Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 06 tháng 7 năm 

2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa và yêu cầu về tính năng, kỹ thuật: 

ST

T 
Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng  

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Dao rọc giấy 

Chất liệu: 

+ Lưỡi dao: kim loại sắc bén 

+ Cán dao: bọc nhựa 

5 Cái 
Việt 

Nam 

2 Hộp mực in 

trắng đen 

Loại mực sử dụng cho máy máy 

in đa chức năng Brother MFC-

L2701DW 

10 Hộp 
Việt 

Nam 
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3 Hộp mực in 

trắng đen 

Loại mực sử dụng cho máy in HP 

LaserJet M211dw 
10 Hộp 

Việt 

Nam 

4 Hộp mực in 

trắng đen 

Loại mực sử dụng cho máy in 

LaserJet Pro MFP M428 FDW 
10 Hộp 

Việt 

Nam 

5 Miếng dán trình 

ký 5 màu 

Giấy note nhựa 5 màu mũi tên  

Quy cách: Vỉ 100 miếng, gồm 5 

màu, mỗi màu 20 miếng. 

200 Xấp 
Việt 

Nam 

6 Dập ghim loại 

trung 

Khoảng cách giữa hai lỗ đục: 

80mm 

Đường kính lỗ: 6mm 

4 Cái 
Việt 

Nam 

7 Băng keo 2 mặt Kích thước: 4.8cm 10 Cuộn 
Việt 

Nam 

8 Nhãn dán A5 

Kích thước nhãn: 81mmx121mm 

Số lượng: 2 tem/tờ A5 

Đóng gói: Xấp 10 tờ 

40 Xấp 
Việt 

Nam 

9 Nhãn dán A5 

Kích thước nhãn: 10mm x 29mm 

Số lượng: 72 tem/tờ A5 

Đóng gói: Xấp 10 tờ 

30 Xấp 
Việt 

Nam 

10 Băng keo trong 

Bản rộng 10 cm, nền nhựa phủ 

keo một mặt 

Độ dài:  ≥ 100 yard 

60 Cuộn 
Việt 

Nam 

11 Note giấy 5 màu Kích thước:76x76mm 3x3inch 100 Xấp 
Việt 

Nam 

12 Kính lúp 
Đường kính:70mm 

Khung làm bằng nhựa ABS 
10 Cái 

Việt 

Nam 

13 Túi zip Kích thước: 7x10cm 10 Kg 
Việt 

Nam 

14 Pin 3A 

Chất liệu : pin cacbon , pin than 

Hiệu điện thế: 1.5V 

Quy cách: 2 viên/vỉ 

70 Vỉ 
Việt 

Nam 

15 Đèn để bàn 

Thông số điện: 

- Điện áp danh định đèn: 5V (DC) 

- Công suất: 3W 

Thông số quang: 

- Nhiệt độ màu: 3800 - 4200K 

- Quang thông bộ đèn: 220 lm 

- Chỉ số hoàn màu: ≥ 80Ra 

4 Cái 
Việt 

Nam 
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- Tuổi thọ: 30.000h 

Quy cách đóng gói: 

- 1 đèn bàn 

- 1 dây cáp sạc Micro USB 

16 Bút dạ quang 

Bút có 2 đầu ngòi, 1 đầu ngòi dẹt, 

1 đầu tròn 

Màu mực: nhiều màu 

16 Hộp 
Việt 

Nam 

17 Hộp nhựa hình 

chữ nhật 

Kích thước: 320 x 205 x 170 mm 

Dung tích: 7200 ml 

Nguyên liệu: PP/ABS 

Có quai xách 

10 Cái 
Việt 

Nam 

18 Kẹp bướm 

15mm 
Kích thước: 15 mm 100 Hộp 

Việt 

Nam 

19 Kệ hồ sơ 3 tầng 

nhựa 

Kích cỡ 35.5 x 26 x 25.5 cm. 

Chất liệu: Nhựa PP  

Thiết kế: Dạng lắp ráp bằng thanh 

trụ, dễ dàng tháo rời. 

Công dụng: Lưu trữ hồ sơ A4, tài 

liệu văn phòng, văn phòng phẩm. 

Màu sắc: xanh dương 

3 Cái 
Việt 

Nam 

20 Giấy vệ sinh 

Nguyên liệu: Bột giấy nguyên 

sinh 

Số lớp: 2 lớp, có lõi trong 

Định lượng: 17g/m2 

Trọng lượng: 700g/cuộn 

Đóng gói: 10 cuộn/cây (Màng co 

từng cuộn) 

800 Cuộn 
Việt 

Nam 

21 Con dấu 

Kích thước: 14mm x 38mm 

Nội dung in: “Rút lui” 

Màu mực: Theo yêu cầu của Chủ 

đẩu tư 

2 Cái 
Việt 

Nam 

22 Con dấu 

Kích thước: 14mm x 38mm 

Nội dung in: Số điện thoại đường 

dây nóng 

Màu mực: Theo yêu cầu của Chủ 

đẩu tư 

2 Cái 
Việt 

Nam 

23 Con dấu 

Kích thước: 22mm x 58mm 

Nội dung khắc: “ Theo dữ liệu từ 

phần mềm tiêm chủng quốc gia trẻ 

không tiêm/ uống vắc xin nào 

khác kể từ ngày tiêm 

SPNC…………" 

8 Cái 
Việt 

Nam 
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Màu mực: Theo yêu cầu của Chủ 

đầu tư 

24 Rổ đựng hình 

trụ 

Kích thước: 12.5×9.5×14.5(cm) 

Màu sắc: theo yêu cầu của Chủ 

đầu tư khi đặt hàng 

4 Cái 
Việt 

Nam 

2. Đính kèm Phụ lục Mẫu báo gia (để nhà cung cấp tham khảo). 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Viện trưởng (để báo cáo); 

- PVT. Đinh Xuân Thành (để báo cáo); 

- Phòng HCQT (CNTT) để thực hiện; 

- Lưu: VT, HCQT. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

 TRƯỞNG PHÒNG HCQT 

 

 

 

  

Võ Quốc Khánh 



 

 
 

Phụ lục. Mẫu báo giá (để nhà cung cấp tham khảo) 

Đính kèm Yêu cầu báo giá số          /PAS-HCQT ngày       tháng       năm 2026  

 

BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cho các …………. (Tên hàng hóa) như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

hàng hóa(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS 

(nếu có)(4) 

Năm sản 

xuất 

(nếu 

có)(5) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(nếu có)(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 …          

2 ….          

n …          

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu tại mục 5 của yêu cầu 

báo giá], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
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- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên 

quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, 

đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

 (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa trong Yêu cầu báo giá. 

 (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa. 

 (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế (nếu hàng hóa được phân loại là thiết bị y tế). 

 (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất (nếu có), xuất xứ của hàng hóa. 

 (7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa. 

 (9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng hàng hóa; chỉ 

tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước (nếu có). 

 (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao 

gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp 

ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công 

bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

 (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, 

phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng 
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dấu (nếu có) vào báo giá.  

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp 

báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà 

thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 
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